
HỌ VÀ TÊN MÃ SV LỚP LỚP TA

Nguyễn Đình Thiên Phước 17110062 17110CLA5 Lớp dành cho hệ Intensive English 0 - Tiết 4-5 - Thứ Tư - Phòng E2-113

Phạm Đức Anh Đức 18143008 18143CLA2 Lớp dành cho hệ Intensive English 0 - Tiết 4-5 - Thứ Tư - Phòng E2-113

Hà Tấn Phát 18143035 18143CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 0 - Tiết 7-8 - Thứ Tư - Phòng E2-102

Lê Thị Quỳnh Nhi 18142050 Lớp dành cho hệ Intensive English 0 - Tiết 7-8 - Thứ Tư - Phòng E2-102

Bùi Thị Thu Hằng 18147010 18147CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Bùi Văn Nam 18147028 18147CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Đặng Hoàng Đức 18116009 18116CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Đinh Thanh Tùng 18142075 18142CLA2 Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Đoàn Minh Quân 18142061 18142CLA2 Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Đồng Thảo Duyên 18116007 18116CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Huỳnh Hồng Thy 17141901 18161CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Lê Khanh 18151012 18151CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Lê Thị Hồng Phượng 18147031 18147CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Lê Tiến Tráng 18147038 18147CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Lê Trung 18145072 18145CLA2 Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Lê Trung Lĩnh 18151016 18151CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Lê Văn Anh Tuấn 18147041 18147CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Nguyễn Đắc Dương 18161006 18161CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Nguyễn Hồng Bích Ngọc 18116024 18116CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Nguyễn Ngọc Ánh 18161002 18161CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110
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Nguyễn Ngọc Sách 18151033 18151CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Nguyễn Quốc Hùng 18161018 18161CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Nguyễn Tấn Phát 18142051 18142CLA2 Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Nguyễn Thanh Khiêm 18147021 18147CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Nguyễn Thanh Tâm 18144048 18144CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Nguyễn Thị Hà Trâm 18116039 18116CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Nguyễn Thị Minh Thư 18116038 18116CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Nguyễn Thị Như Hằng 18116013 18116CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Nguyễn Văn Đạo 18119013 18119CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Nguyễn Xuân Duy 18151007 18151CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Phạm Nguyễn Minh Hùng 18142028 Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Trần Huỳnh Phúc 18147030 18147CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Trần Thị Bảo Châu 18116005 18116CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Trần Xuân Phong 18149026 18149CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Võ Văn Thanh Phúc 18116027 18116CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Vũ Bình An 18119001 18119CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Vũ Phan An Khang 18147020 18147CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Vũ Thái Hoàng 18145020 18145CLA2 Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 4-5 - Thứ Năm - Phòng E2-110

Chu Thẩm Trường Giang 18144015 18144CLA2 Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 7-8 - Thứ Năm - Phòng E2-105

Đinh Ngọc Huy 18143014 18143CLA2 Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 7-8 - Thứ Năm - Phòng E2-105

Hoàng Nguyễn Trung Thành 18143040 18143CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 7-8 - Thứ Năm - Phòng E2-105

Huỳnh Lộc Doanh 18110005 18110CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 7-8 - Thứ Năm - Phòng E2-105

Lê Minh Thi 18143043 18143CLA2 Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 7-8 - Thứ Năm - Phòng E2-105

Lê Quốc Tuấn 18181042 18151CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 7-8 - Thứ Năm - Phòng E2-105

Ngô Bình Minh 18143027 18143CLA2 Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 7-8 - Thứ Năm - Phòng E2-105



HỌ VÀ TÊN MÃ SV LỚP LỚP TA

Nguyễn Minh Hoàng 18146018 18146CLA2 Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 7-8 - Thứ Năm - Phòng E2-105

Nguyễn Tiến Đạt 18144013 18144CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 7-8 - Thứ Năm - Phòng E2-105

Phạm Huỳnh Kha 18144024 18144CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 7-8 - Thứ Năm - Phòng E2-105

Phạm Võ Hoàng Tâm 18143039 18143CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 7-8 - Thứ Năm - Phòng E2-105

Trà Minh Nguyễn 18151023 18151CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 7-8 - Thứ Năm - Phòng E2-105

Trần Cao Long 18144035 18144CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 1 - Tiết 7-8 - Thứ Năm - Phòng E2-105

Bùi Minh Trí 18151041 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Bùi Trần Minh Quang 18142058 18142CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Châu Anh Quân 18142060 18142CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Đinh Công Danh 18146009 18146CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Lê hồng trà 18144055 18144CLA2 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Lê Huy Phương 18151030 18151CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Lê Trịnh Khánh Hòa 18119016 18119CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Lê Trường Khang 18146030 18146CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Mai Hoàng Dũng 18144012 18144CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Nguyễn Đại Toàn Thiên 18119042 18119CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Nguyễn Duy An 18142001 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Nguyễn Hữu Nguyện 18142048 18142CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Nguyễn Lưu Minh Thuận 18144054 18144CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Nguyễn Phong Toàn 18143048 18143CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Nguyễn Phương Nam 18142046 18142CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Nguyễn Thành Đạt 18143006 18143CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Nguyễn Thanh Tân 18146057 18146CLA2 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Nguyễn Trấn Nam 18147029 18147CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Nguyễn Trường Thinh 18145062 18145CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107
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Nguyễn Việt Hiệp 18146017 18146CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Phạm Minh Hùng 18146025 18146CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Phạm Phú Sĩ 18149032 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Phạm Văn Long 18147024 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Phan Nguyễn Tiên Phú 18146052 18146CLA2 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Phan Thanh Danh 18119214 18119CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Phan Thanh Kiên 18143019 18143CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Phan Trọng Nhân 18144041 18144CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Thái Thanh Phong 18146051 18146CLA2 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Trần Bảo Thanh Trúc 18116040 18116CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Trần Kiều Hương 18116020 18116CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Trần Lưu Bình Trí 18147039 18147CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Trần Ngọc Đạt 18146014 18146CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Trần Nhật Hào 18147009 18147CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Trần Phú An 18149001 18149CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Trương Hoàng Tú 18142077 18142CLA2 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Võ Anh Khoa 18142032 18142CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Võ Hoàng Long 18143023 18143CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Võ Lê Bảo An 18146410 18146CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Vũ Bình Chánh 18145004 18145CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Vũ Thị Thủy Tiên 18145066 18145CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 1-2 - Thứ Bảy - Phòng E2-107

Dương Phạm Triều Nhân 18143033 18143CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 8-9 - Thứ Ba - Phòng E2-106

Lê Thị Trúc Hiệp 18147013 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 8-9 - Thứ Ba - Phòng E2-106

Nguyễn Đức Trường Vũ 18147044 18147CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 8-9 - Thứ Ba - Phòng E2-106

Nguyễn Duy Long 18143022 18143CLA2 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 8-9 - Thứ Ba - Phòng E2-106
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Nguyễn Quang Nhật 18143034 18143CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 8-9 - Thứ Ba - Phòng E2-106

Nguyễn Thành Huy 18143015 18143CLA2 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 8-9 - Thứ Ba - Phòng E2-106

Nguyễn Tuấn Anh 18147001 18147CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 8-9 - Thứ Ba - Phòng E2-106

Nguyễn Văn Phong 18143036 18143CLA1 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 8-9 - Thứ Ba - Phòng E2-106

Phạm Thành Đô 18147007 18147CLA Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 8-9 - Thứ Ba - Phòng E2-106

Từ Quốc Tú 18147043 Lớp dành cho hệ Intensive English 2 - Tiết 8-9 - Thứ Ba - Phòng E2-106


